
UBND XÃ NA SANG
TRƯỜNG PTDTBT THHCS MA THÌ HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Na Sang, ngày  29  tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN
Phê duyệt thực đơn ăn hằng ngày của học sinh bán trú

Năm học: 2025-2026

I. Thời gian - địa điểm.
Hôm nay  hồi 14 giờ ngày 29 /8/2025. Tại phòng Hội đồng trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ. 
II. Thành phần.
Ban Quan trị đời sống bếp ăn tập thể năm học 2025-2026. 
III. Nội dung.
1. Bà: Cao Thị Oanh – Trưởng Ban quản trị đời sống bếp ăn tập thể thông qua 

các căn cứ thực hiện.
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy 

định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT, ngày 06/02/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân 
tộc bán trú;

Căn cứ Công văn số 1702/SGDĐT-KHTC ngày 19/6/2024 của Sở Giáo dục 
và Đào về việc hướng dẫn tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh điện biên;

Căn cứ văn bản đề nghị của tổ cấp dưỡng; của bộ phận y tế; của bộ phận 
giam sát và các thành viên trong Ban Quản trị đời sống bếp ăn tập thể.

2. Bà: Tráng Thị Đớ - Đại diện tổ nuôi dưỡng thông qua dự kiến thực đơn 
ăn của học sinh bán trú.

3. Ông: Giàng A Chầu - Nhân viên văn thư -  tiếp phẩm thông qua kết quả 
khảo sát thị trường và bảo giá của các nhà cung ứng dự thầu.

4. Ông: Quàng Văn Thưởng - Nhân viên y tế thông qua kết quả đánh giá 
hàm lượng dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm dự kiến nấu ăn cho học sinh.

5. Hội đồng thống nhất và xây dựng thực đơn ăn của học sinh bán trú 
như sau:



THỰC ĐƠN ĂN HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025-2026
ĐÃ ĐƯỢC KHẢO SÁT VÀ THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/9/2025

Định mức ăn: 936.000đ/1 tháng/1 học sinh
STT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Mì 
chính 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004   

Muối 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026   

Nước 
rửa bát 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043   

Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ   

Thịt xay Trứng Thịt xay Thịt xay Trứng   Sáng 

Mì tôm Mì tôm Mì tôm Mì tôm Mì tôm   

Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ   

Giò lợn
Thịt lợn (Đậu rán kho 

thit) Thịt bò Thịt gà Thịt gà   

Cà chua Cà chua Giá đỗ Gừng Gừng   

Hành lá Hành lá Cải thảo Bí đỏ Su su   

Trưa

Bắp cải Bắp cải      

Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ   Gạo tẻ

Thịt gà Thịt lợn Thịt lợn
Thịt lợn (xào giá 

đỗ)   Thịt gà

Gừng Bí đỏ Su su Hành lá   Gừng
Tối

Su su   Bí xanh   Bí đỏ



Ghi chú: Thực đơn có thể thay đổi nếu thực phẩm không được đảm bảo VS ATTP hoặc đơn vị cung ứng cung cấp thực phẩm không 
đúng thời gian.



                     ĐIỀU CHỈNH THỰC ĐƠN ĂN HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025-2026
ĐÃ ĐƯỢC KHẢO SÁT VÀ THỰC HIỆN TỪ NGÀY 05/9/2025

Định mức ăn: 936.000đ/1 tháng/1 học sinh
STT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Mì 
chính 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004   

Muối 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026   

Nước 
rửa bát 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043   

Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ   

Thịt xay Trứng Thịt xay Thịt xay Trứng   Sáng 

Mì tôm Mì tôm Mì tôm Mì tôm Mì tôm   

Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ   

Giò lợn Thịt lợn Cá rô phi lê Thịt bò Thịt gà   

Cà chua Hành lá Bí đỏ Hành tây Gừng   

Hành lá Bắp cải  Bí đỏ Bí đỏ   

Trưa

Bắp cải       

Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ Gạo tẻ   Gạo tẻ

Thịt gà Thịt gà Thịt lợn Thịt lợn   Thịt lợn mông

Gừng Bí đỏ Su su Bí xanh   Gừng
Tối

Su su      Bắp cải





6. Thông qua lại thực đơn và không có ý kiến bổ sung vào thực đơn.
Thực đơn được thông qua và lấy làm thực đơn chính thức để triển khai 

trong học kì I năm học 2025-2026.
Biên bản được thồn qua và kết thúc lúc 16 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ TRƯỞNG BAN QTĐS
HIỆU TRƯỞNG

Đàm Thị Ngọc

Cao Thị Oanh
Cao Thị Oanh



UBND XÃ NA SANG
TRƯỜNG PTDTBT THHCS MA THÌ HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Na Sang, ngày  4  tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN
Điều chỉnh thực đơn ăn hằng ngày của học sinh bán trú

Năm học: 2025-2026

I. Thời gian - địa điểm.
Hôm nay  hồi 14 giờ ngày 4 /9/2025. Tại phòng Hội đồng trường PTDTBT 

THCS Ma Thì Hồ. 
II. Thành phần.
Ban Quan trị đời sống bếp ăn tập thể năm học 2025-2026. 
III. Nội dung.
1. Bà: Cao Thị Oanh – Trưởng Ban quản trị đời sống bếp ăn tập thể thông qua 

các căn cứ thực hiện.
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy 

định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT, ngày 06/02/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân 
tộc bán trú;

Căn cứ Công văn số 1702/SGDĐT-KHTC ngày 19/6/2024 của Sở Giáo dục 
và Đào về việc hướng dẫn tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh điện biên;

Căn cứ văn bản đề nghị của tổ cấp dưỡng; của bộ phận y tế; của bộ phận 
giam sát và các thành viên trong Ban Quản trị đời sống bếp ăn tập thể.

2. Bà: Tráng Thị Đớ - Đại diện tổ nuôi dưỡng thông qua dự kiến thực đơn 
ăn của học sinh bán trú.

3. Ông: Giàng A Chầu - Nhân viên văn thư -  tiếp phẩm thông qua kết quả 
khảo sát thị trường và bảo giá của các nhà cung ứng dự thầu.

4. Ông: Quàng Văn Thưởng - Nhân viên y tế thông qua kết quả đánh giá 
hàm lượng dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm dự kiến nấu ăn cho học sinh.

5. Hội đồng thống nhất và xây dựng thực đơn ăn của học sinh bán trú 
như sau:




